
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 21BT3, Khu dân cư Tổng cục 5, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

05/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TQT ĐẠI VIỆT

0108769697

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất hàng trang trí nội thất bằng gỗ.

1629

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

6. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Gia công nhôm, kính; Sản xuất hàng thủ công mỹ 
nghệ, trang trí nội thất

3290

7. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9524

8. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9529

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội ngoại thất . Bán buôn 
ngành đồ điện gia dụng , đèn và bộ đèn điện . Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đố dùng nội thất tương tự . Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (trừ kinh 
doanh dược phẩm)

4649

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất

7410

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm từ gỗ. Bán buôn sàn gỗ các 
loại; Mua bán hàng trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ, công 
nghệ phẩm, hàng kim khí điện máy, hàng điện-điện tử

4669(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TQT ĐẠI VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI VIET TQT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DAI VIET TQT ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; 
- Bán buôn giấy dán tường và sàn gỗ công nghiệp; Bán buôn 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn 
kính xây dựng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;

4663

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện , vật liệu điện (Máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác trong mạch 
điện); 

4659

14. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, 
thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng 
gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ 
dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

17. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

18. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

19. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt sàn gỗ các loại (trừ gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4330

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Phá dỡ 4311
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 9.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN TOÀN

Thôn Quan Âm, 
Xã Bắc Hồng, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.980 1.980.000.000 22,000

Tổng số 1.980 1.980.000.000 22,000

013570992

2 NGUYỄN 
ĐỨC TUẤN

B32-TT18 KĐT 
Văn Quán, Yên 
Phúc, TDP 13, 
Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.510 3.510.000.000 39,000

Tổng số 3.510 3.510.000.000 39,000

0150810000
49

23. Chuẩn bị mặt bằng 4312

24. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ 
lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, 
điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh r22 trong 
lĩnh vực chế biến thủy sản)

4322

26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa 
bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ, sắt , thép, 
inox (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

27. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 ĐỖ ANH 
QUANG

Xóm Thanh 
Xuyên, Xã Trung 
Thành, Thị xã 
Phổ Yên, Tỉnh 
Thái Nguyên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.510 3.510.000.000 39,000

Tổng số 3.510 3.510.000.000 39,000

091659217

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       015081000049
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B32-TT18 KĐT Văn Quán, Yên Phúc, TDP 13, 
Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 21BT3, Khu dân cư Tổng cục 5, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC TUẤN Nam

29/07/1981 Kinh Việt Nam

13/04/2017 Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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